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VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ CÁC HỌC PHẦN

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

1 1810110031 Võ Thị Thúy Anh 31/08/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp Nợ môn

2 1810110016 Phạm Thị Tuyết Anh 13/01/1994 Nữ Nợ môn

3 1810110021 Lê Hoài Bảo 09/08/2000 Nam

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

4 1810110017 Nguyễn Thanh Bình 10/08/2000 Nữ

 - Anh văn chuyên ngành (K-T)
 - Kế toán chi phí
 - Kế toán tài chính doanh nghiệp 
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 - Kinh tế vĩ mô
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp
 - Lý thuyết xác suất và thống kê 
toán
 - Marketing căn bản
 - Nguyên lý kế toán
 - Nguyên lý thống kê
 - Phần mềm kế toán
 - Phân tích hoạt động kinh doanh
 - Thuế
 - Toán ứng dụng

Nợ môn

5 1810110015 Lê Thị Thanh Bình 19/09/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

6 1810110025 Trần Thị Thu Dung 30/12/1999 Nữ

 - Kinh tế vĩ mô
 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học
 - Tin học đại cương
 - Tin học kế toán

Nợ môn

7 1810110029 Châu Thị Mai Duyên 17/10/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Lý thuyết xác suất và thống kê 
toán
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn
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STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

8 1810110002 Lê Thị Hạnh 20/03/1997 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

9 1810110005 Nguyễn Ngọc Thúy Hiền 08/12/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

10 1810110003 Nguyễn Ngọc Huệ 09/07/1999 Nữ

 - Lý thuyết xác suất và thống kê 
toán
 - Toán ứng dụng Nợ môn

11 1810110006 Hồ Thị Hương 30/06/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

12 1810110001 Nguyễn Thị Yến Linh 23/04/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

13 1810110027 Nguyễn Thị Chúc Ly 07/04/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

14 1810110010 Phạm Trần Thiên Lý 14/10/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

15 1810110022 Trương Thị Cẩm Nương 26/09/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

16 1810110024 Nguyễn Thị Thanh Ngân 01/01/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

17 1810110014 Trương Thị  Cẩm Ngọc 22/11/1999 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

18 1810110008 Trần Thị Ái Nhân 21/07/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

19 1810110033 Nguyễn Thị Nhi 27/02/1999 Nữ

 - Kinh tế vĩ mô
 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn
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LẬP BẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  3  năm  2021

Tổng số sinh viên theo danh sách: 23

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

20 1810110028 Âu Nguyễn Yến Nhi 28/02/2000 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

21 1810110018 Lê Thị Huyền Nhi 23/12/2000 Nữ

 - Kế toán tài chính doanh nghiệp 
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 - Kinh tế vi mô
 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

22 1810110036 Ngô Hoàng Phương Thảo 22/04/1998 Nữ

 - Giáo dục thể chất (Học phần 2)
 - Giáo dục thể chất 2
 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

23 1810110012 Nguyễn Anh Thư 27/10/1999 Nữ

 - Lập và phân tích báo cáo tài 
chính (Môn học bổ sung)
 - Thực tập tốt nghiệp
 - Tin học kế toán

Nợ môn

Phạm Minh   Trung
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